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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ Ở NƯỚC NGOÀI CHO TRẺ EM CÓ NHU CẦU CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn thủ tục tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt như sau:
CHƯƠNG 1

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Thông tư này quy định về thủ tục tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi (sau đây gọi là Nghị định số 19/2011/NĐ-CP), trẻ em trên 5 tuổi hoặc hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế (sau đây gọi là trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt).
Điều 2. Trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt có khả năng tìm được gia đình thay thế ở nước ngoài

Trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt có khả năng tìm được gia đình thay thế ở nước ngoài bao gồm trẻ em thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch; trẻ em bị mù một hoặc cả hai mắt; trẻ em bị câm, điếc; trẻ em bị khoèo chân, tay; trẻ em không có ngón hoặc bàn chân, bàn tay, trẻ em nhiễm HIV; trẻ em mắc các bệnh về tim; trẻ em bị thoát vị rốn, bẹn, bụng, trẻ em không có hậu môn hoặc bộ phận sinh dục; trẻ em bị các bệnh về máu; trẻ em trên 5 tuổi và hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế.
2. Trẻ em khuyết tật hoặc trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo khác mà cơ hội được nhận làm con nuôi bị hạn chế, bao  gồm: trẻ em mắc bệnh viêm gan B, C,   giang mai, lao; trẻ em chỉ có một tai, không có lỗ tai, không có vành tai; trẻ em bị rung giật nhãn cầu mắt, đục thủy tinh thể, bong võng mạc mắt; trẻ em bị cụt tay, cụt chân, thừa hoặc thiếu ngón tay, ngón chân, ngón tay hoặc ngón chân dính vào nhau; trẻ em bị suy tuyến giáp; trẻ em bị teo thực quản; trẻ em bị hẹp hoặc phì hậu môn; trẻ em bị viêm da cơ địa toàn thân; trẻ em bị hen suyễn; trẻ em bị các bệnh về não; trẻ em mắc hội chứng down; trẻ em chậm phát triển tâm thần vận động, tự kỷ; trẻ em bị động kinh; trẻ em bị tinh hoàn ẩn; trẻ em bị loạn dưỡng cơ trương lực; trẻ em mắc các bệnh thoát vị khác. 
3. Trẻ em mắc các bệnh cần điều trị cả đời; trẻ em bị khuyết tật khác hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác mà cơ hội được nhận làm con nuôi bị hạn chế.

CHƯƠNG 2
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ Ở NƯỚC NGOÀI CHO TRẺ EM CÓ NHU CẦU CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT
Điều 3. Lập danh sách trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, chỉ đạo cơ sở nuôi dưỡng thực hiện nghiêm túc việc lập danh sách trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài.

2. Khi tiếp nhận hoặc trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, nếu thấy trẻ em thuộc diện quy định tại Điều 2 của Thông tư này, cơ sở nuôi dưỡng lập ngay danh sách trẻ em kèm theo bản chụp hồ sơ ban đầu của trẻ em (giấy khai sinh, quyết định tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng, giấy khám sức khỏe ban đầu và 2 ảnh trẻ em), xin ý kiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi gửi Sở Tư pháp.

3. Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được danh sách trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt kèm theo bản chụp hồ sơ ban đầu của trẻ em, Sở Tư pháp gửi Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Cục Con nuôi) danh sách trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt kèm theo bản chụp hồ sơ ban đầu của trẻ em để Cục Con nuôi đề nghị các Văn phòng con nuôi nước ngoài hỗ trợ khám sức khỏe chuyên sâu, chăm sóc y tế và tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em.
Điều 4. Đăng ký hỗ trợ chăm sóc y tế 
1. Các Văn phòng con nuôi nước0 ngoài đăng ký với Cục Con nuôi chương trình hỗ trợ đặc biệt để tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt. Chương trình hỗ trợ đặc biệt phải mô tả rõ về khả năng hỗ trợ các loại bệnh tật, khuyết tật của trẻ em, năng lực của nhân viên phụ trách, các công việc chuẩn bị cho cha mẹ nuôi và những biện pháp giám sát sau khi nhận con nuôi.

2. Khi nhận được Danh sách trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt kèm theo hồ sơ ban đầu do Sở Tư pháp gửi, căn cứ vào các chương trình hỗ trợ đặc biệt đã đăng ký, Cục Con nuôi đề nghị Văn phòng con nuôi nước ngoài hỗ trợ khám sức khỏe chuyên sâu cho trẻ em để xác định tình trạng sức khỏe đặc biệt của trẻ em và hỗ trợ chăm sóc y tế cho trẻ em.
Điều 5. Tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt 

1. Trong thời gian hỗ trợ kiểm tra sức khỏe chuyên sâu và chăm sóc y tế cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt theo đề nghị của Cục Con nuôi, Văn phòng con nuôi nước ngoài tiến hành tìm gia đình có nguyện vọng và có đủ điều kiện nhận trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt làm con nuôi.

2. Khi tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em, Văn phòng con nuôi nước ngoài phải thông tin đầy đủ và chi tiết về tình trạng khuyết tật, bệnh tật và nhu cầu chăm sóc đặc biệt của trẻ em để người nhận con nuôi cân nhắc kỹ khả năng nuôi dưỡng trẻ em trước khi quyết định nộp hồ sơ nhận trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt làm con nuôi.

Điều 6. Hồ sơ của trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài

1. Hồ sơ của trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài bao gồm các giấy tờ được quy định tại Điều 32 Luật nuôi con nuôi, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và hồ sơ sức khỏe thể hiện tình trạng khuyết tật, bệnh tật của trẻ em.

2. Văn bản tóm tắt đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em phải nêu thông tin mới nhất về tình trạng khuyết tật, bệnh tật, việc chăm sóc, điều trị đối với trẻ em.

Điều 7. Xác minh nguồn gốc của trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt bị bỏ rơi 

1. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do cơ sở nuôi dưỡng gửi đến, Sở Tư pháp có trách nhiệm đề nghị Công an tỉnh/thành phố xác minh. Văn bản đề nghị xác minh phải nêu rõ trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt cần được ưu tiên xác minh nguồn gốc sớm. 

2. Văn bản xác minh của cơ quan công an phải có kết luận rõ ràng về nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi, không xác định được cha mẹ đẻ. Nếu xác định được cha mẹ đẻ của trẻ em thì văn bản xác minh phải nêu rõ danh tính cha, mẹ đẻ và nơi cha, mẹ đẻ của trẻ em đang cư trú để Sở Tư pháp tiến hành thủ tục lấy ý kiến của những người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.
Điều  8. Xác nhận trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt đủ điều kiện cho làm con nuôi người nước ngoài

1. Trước khi xác nhận trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt đủ điều kiện làm con nuôi người nước ngoài, nếu hồ sơ sức khỏe của trẻ em chưa thể hiện rõ tình trạng khuyết tật, bệnh tật của trẻ em, thì Sở Tư pháp đề nghị cơ sở nuôi dưỡng bổ sung hồ sơ sức khỏe của trẻ em, lấy ý kiến của bác sỹ chuyên khoa có chuyên môn về các loại khuyết tật, bệnh tật mà trẻ em mắc phải. 
2. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do cơ sở nuôi dưỡng gửi đến, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ trẻ em, tiến hành lấy ý kiến của những người có liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài và đề nghị cơ quan Công an tỉnh/thành phố xác minh nguồn gốc của trẻ em theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

3. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn thay đổi ý kiến của những người có liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, nếu thấy trẻ em có đủ điều kiện cho làm con nuôi người nước ngoài theo diện đích danh, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi người nước ngoài. 

3. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xác minh nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi của Công an tỉnh/thành phố.

Điều 9. Hồ sơ của người nước ngoài nhận đích danh trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt làm con nuôi

1. Hồ sơ của người nước ngoài nhận đích danh trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt làm con nuôi bao gồm các giấy tờ được quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật nuôi con nuôi.

2. Hồ sơ nhận con nuôi phải nêu rõ người nhận con nuôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, có đủ điều kiện kinh tế, gia đình và có kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt. 

3. Trường hợp người nhận con nuôi nhận đích danh trẻ em trên 5 tuổi hoặc hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi, thì hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch chuẩn bị về tâm lý cho trẻ em, chuẩn bị điều kiện hòa nhập cho trẻ em vào môi trường gia đình, văn hóa, xã hội mới. 
Điều 10. Nộp hồ sơ nhận đích danh trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt làm con nuôi 
1. Khi tìm được gia đình có nguyện vọng nhận trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt làm con nuôi theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, Văn phòng con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ của người nhận con nuôi cho Cục Con nuôi.

2. Nếu Văn phòng con nuôi nước ngoài chưa nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày trẻ em được xác nhận đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài, Văn phòng con nuôi nước ngoài phải nộp hồ sơ của người nhận con nuôi để Cục Con nuôi xem xét, quyết định. Trong trường hợp đặc biệt, thời hạn nộp hồ sơ có thể kéo dài đến 60 ngày.

3. Đối với những trẻ em đã được Văn phòng con nuôi nước ngoài hỗ trợ chăm sóc y tế nhưng Văn phòng không thể tìm được gia đình nhận trẻ em làm con nuôi theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, thì Cục Con nuôi đề nghị Văn phòng con nuôi nước ngoài khác tìm gia đình thay thế cho trẻ em. 
Điều 11. Thẩm định hồ sơ của người nước ngoài nhận đích danh trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt làm con nuôi                 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ do Văn phòng con nuôi nước ngoài nộp theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, Cục Con nuôi tiến hành thẩm định hồ sơ của người nước ngoài nhận đích danh trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt làm con nuôi.

2. Căn cứ tình trạng khuyết tật, bệnh tật và nhu cầu chăm sóc đặc biệt của trẻ em, Cục Con nuôi xem xét, đánh giá gia đình có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu chăm sóc đặc biệt của trẻ em hay không để đảm bảo trẻ em tìm được gia đình thay thế phù hợp ở nước ngoài.
Điều 12. Thông báo kết quả tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt 
1. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày chấp thuận hồ sơ của người nước ngoài nhận đích danh trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt làm con nuôi, Cục Con nuôi gửi văn bản thông báo cho Cơ quan con nuôi Trung ương của nước ngoài hữu quan và người nhận con nuôi về việc chấp thuận cho nhận đích danh trẻ em làm con nuôi. 
2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Cục Con nuôi, Văn phòng con nuôi nước ngoài phải gửi Cục Con nuôi văn bản của cha mẹ nuôi đồng ý nhận trẻ em làm con nuôi và văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hữu quan về việc trẻ em sẽ được nhập cảnh và thường trú ở nước ngoài hữu quan.
Điều 13. Quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài và tổ chức giao nhận con nuôi
1. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này, Cục Con nuôi chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi cho Sở Tư pháp nơi trẻ em được nhận làm con nuôi thường trú để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho nhận con nuôi. 
2. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Cục Con nuôi chuyển đến, Sở Tư pháp có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.
3. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.
4. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp thông báo cho người nhận con nuôi đến Việt Nam để nhận con nuôi. Người nhận con nuôi phải có mặt ở Việt Nam để trực tiếp nhận con nuôi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Tư pháp;   trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn trên có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày.  
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Điều 14.  Hiệu lực thi hành
 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2013.

Điều 15. Tổ chức thực hiện  
1. Cục Con nuôi tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những việc mới, Cục Con nuôi có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp để kịp thời hướng dẫn. 

	Nơi nhận:
- Thủ tướng (để báo cáo);
- Các PTTg (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử (VPCP);
- Cục KTVBQPPL, Cổng Thông tin điện tử (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, Cục Con nuôi.
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